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TBIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 26/08/2019 

Vn-index: 9.57 điểm (0.96%)  

Sắc đỏ bao trùm thị trường tài chính thế 
giới, VN-Index xuôi dòng giảm mạnh gần 

10 điểm! 
 
Tổng hợp: Áp lực bán quá lớn đã khiến cho cả hai chỉ số chìm trong sắc đỏ 
suốt toàn bộ phiên giao dịch, thậm chí đã có thời điểm VN-Index thủng mốc 
980 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm mạnh 9,57 điểm (0,96%) 
xuống 982,88 điểm với khối lượng giao dịch đạt 189,79 triệu CP, trị giá 
4.336,19 tỷ đồng; HNX-Index giảm 0,44 điểm (0,43%) xuồng 102,81 điểm với 
khối lượng giao dịch đạt 26,33 triệu CP, trị giá 442,01 tỷ đồng. 
 
  
Thanh khoản: So với tuần giao dịch trước đó, thanh khoản thị trường phiên 

đầu tuần tăng lên khá mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn đạt 216,12 
triệu CP, trị giá 4.778,21 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 42,16 
triệu CP, trị giá 1.180,88 tỷ đồng. Đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận của 6,7 
triệu CP ROS trị giá 190,28 tỷ đồng; 1,05 triệu CP VJC trị giá 149,63 tỷ đồng; 
4,34 triệu CP CTI trị giá 98,7 tỷ đồng; 4 triệu CP EIB trị giá 70,43 tỷ đồng; 960 
nghìn CP NVL trị giá 56,65 tỷ đồng;… 
 
 
Điểm nhấn: Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc khiến 
các thị trường tài chính Châu Á đồng loạt giảm mạnh trong sáng ngày 26/8, 
cụ thể chỉ số Nikkei 225 giảm 2,17%, Hang Seng giảm 1,84% hay Shanghai 
giảm 1,17%. Và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ khi giảm tới gần 10 
điểm trong phiên hôm nay. Các Bluechips là nguyên nhân chính khiến cho chỉ 
số giảm sâu, nổi bật là CTD giảm 2,9% xuống còn 97.000 đồng/CP, HPG giảm 
2,6% xuống còn 22.800 đồng, GAS giảm 2,4%, VNM giảm 2%, bộ đôi CP ngân 
hàng VCB và TCB giảm 1,8%, VHM, MSN, FPT giảm 1,3%,… Tuy vậy ở chiều 
ngược lại, vẫn xuất hiện một số cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì được đà tăng như  
PNJ, VPB, BID, ROS, VCS và đặc biệt là MBB khi bứt phá tăng gần 3%, khớp 
lệnh tới hơn 14 triệu đơn vị. 
 
 
Sắc đỏ bao trùm cả thị trường khiến cho hầu hết các nhóm ngành như dầu 
khí, ngân hàng, chứng khoán, thủy sản, dệt may giao dịch khá ảm đạm. Dù 
vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số nhóm ngành có diễn biến tích cực và 
ngược dòng xu hướng tăng điểm. Các cổ phiếu khu công nghiệp (SZL, BCM, 
SNZ, KBC,…), hay cảng biển (VSC, DVP, GMD, TCW…) vẫn tăng khá tốt nhờ 
được kỳ vọng hưởng lợi từ chiến tranh thương mại. Ngoài ra, một số cổ phiếu 
bất động sản DXG, SJS, TDC, CTI, DIG, HDC,… cũng thu hút dòng tiền khá 
tốt. Trên TTCK Phái sinh, 4 HĐTL hôm nay đều chìm trong sắc đỏ và duy trì 
basis âm từ 7 đến hơn 11 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư. 
 
 
 
 
 

O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hnx-index: 0.44 điểm (0.43%) 

 
Upcom-index: 0.41 điểm (0.71%) 
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Phân tích kỹ thuật Vn-index 

Xu thế ngắn hạn:     Tích lũy 

Xu thế trung hạn:  Điều chỉnh 

Xu thế dài hạn:  Tăng 

 Khối ngoại: Trong phiên hôm nay khối ngoại đã bán ròng trên cả hai sàn với 
tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 
10,99 triệu CP, giá trị tương ứng 197,48 tỷ đồng; Trên sàn HNX, khối này mua 
ròng 245,7 nghìn CP, nhưng xét về giá trị họ vẫn bán ròng 2,64 tỷ đồng. NVL 
và VIC là 2 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt là 23,97 và 
15,75 tỷ đồng, trong khi đó, lực bán tập trung chủ yếu vào E1VFVN30 (-82,92 
tỷ đồng), HPG (-33,29 tỷ đồng), GAS (-21,5 tỷ đồng)… 
 
 
Nhóm ngành: Thị trường giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần 
hôm nay, không ngạc nhiên khi sắc đỏ chiếm lĩnh áp đảo trên các nhóm ngành. 
Cụ thể, có tới 16/18 nhóm ngành đỏ điểm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm 
tài nguyên cơ bản với mức giảm (-4,00%), theo sau đó là nhóm điện nước, 
xăng dầu khí đốt (-2,01%), du lịch và giải trí (-1,9%), dầu khí (-1,84%), hóa 
chất (-1,59%),… Ở chiều tăng điểm, chỉ có 2 nhóm ngành đóng cửa trong sắc 
xanh là nhóm truyền thông và nhóm hàng cá nhân & gia dụng với mức tăng 
nhẹ lần lượt 0,61% và 0,12%. 
 
 
Diễn biến CP CSI: Trong phiên giao dịch đầu tuần, diễn biến của cổ phiếu 
CSI khá ảm đạm khi không có cổ phiếu nào được khớp lệnh thành công. Kết 
phiên, CP CSI giữ giá tham chiếu 18.000 đồng/CP. 
 
 
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ: Hòa cùng với xu hướng của thế giới, hôm nay là 
một phiên đồng thuận giảm điểm khá tiêu cực của TTCK Việt Nam. Thanh 
khoản tăng tương đối mạnh, cho thấy dù giảm điểm nhưng lực cầu bắt đáy 
vẫn luôn thường trực. Dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa mạnh khi rút khỏi các 
cổ phiếu vốn hóa lớn và hướng sang một vài nhóm ngành cụ thể như bất động 
sản, khu công nghiệp, cảng biển. Xét về kỹ thuật, phiên giảm giảm điểm hôm 
nay của Vn-Index đã tạo ra một khoản “gap” tương đối lớn, nhưng nhờ đà 
giảm đã được thu hẹp đáng kể về cuối phiên, hình thành một cây nến rút chân, 
cho thấy chỉ số có khả năng phục hồi và “lấp gap” trong vài phiên tới. Đồng 
thời, đóng cửa Vn-index vẫn nằm trên hai đường trung bình MA18 và MA65 
nên xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị phá vỡ. Trước những diễn biến đó, chúng 
tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục cổ phiếu hiện tại, 
hạn chế tăng tỷ trọng hay mua mới. Quý nhà đầu tư nên quan sát và chờ đợi 
những nhịp phục hồi sắp tới của thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu 
tư. 
 
 
 
 

   
 

 

Phân tích kỹ thuật Hnx-index 
Xu thế ngắn hạn:    Tích lũy  
Xu thế trung hạn:  Điều chỉnh 
Xu thế dài hạn:  Tăng 

 
 
 
 

 

Vn-index: Biểu đồ 6 Tháng 
 

 
 
Hnx-index:  Biểu đồ 6 Tháng  
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BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU THEO NHÓM NGÀNH 
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NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 
HOSE TOP TĂNG GIÁ 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

DBD 47,050 3,050 6.93% 1,056,830 

CMX 33,400 2,150 6.88% 157,160 

HVG 3,110 200 6.87% 799,300 

RIC 6,710 430 6.85% 1,410 

DHM 4,700 300 6.82% 610 
 

 
HNX TOP TĂNG GIÁ 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

ACM 500 100 25.00% 987,900 

SPI 900 100 12.50% 49,000 

KHS 13,500 1,200 9.76% 12,000 

ALT 17,000 1,500 9.68% 100 

BBS 10,300 900 9.57% 100 
 

 
HOSE TOP GIẢM GIÁ 
 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

HRC 41,900 -3,150 -6.99% 10 

HVN 2,930 -220 -6.98% 2,360 

FTM 13,400 -1,000 -6.94% 580 

TCO 9,170 -680 -6.90% 10 

HOT 37,100 -2,750 -6.90% 50 
 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

HKB 600 -100 -14.29% 6,000 

VIG 900 -100 -10.00% 63,400 

VAT 1,800 -200 -10.00% 3,700 

KSQ 1,800 -200 -10.00% 2,100 

DST 900 -100 -10.00% 93,900 
 

 
 
 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

MBB 23,300 650 2.87% 14,681,280 

HPG 22,800 -600 -2.56% 5,677,560 

PVD 17,950 -150 -0.83% 4,244,090 

STB 10,550 -150 -1.40% 3,639,220 

VPB 20,100 300 1.52% 3,580,730 
 

 
 
 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

PVS 20,600 -400 -1.90% 2,942,458 

HUT 2,300 0 0.00% 1,435,772 

TNG 18,600 -200 -1.06% 1,118,020 

ACM 500 100 25.00% 987,900 

IDJ 5,800 500 9.43% 718,600 
 

 
 
HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

MBB 23,300 650 2.87% 14,681,280 

ROS 26,800 200 0.75% 12,575,000 

HPG 22,800 -600 -2.56% 5,677,560 

PVD 17,950 -150 -0.83% 4,244,090 

ITA 3,250 20 0.62% 3,770,320 

 
 
 

 
 
HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

SHB 6,300 0 0.00% 2,997,472 

PVS 20,600 -400 -1.90% 2,942,458 

HUT 2,300 0 0.00% 1,435,772 

TNG 18,600 -200 -1.06% 1,118,020 

ACM 500 100 25.00% 987,900 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 
 

                                                   

 
 
HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 
 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị 
 (Tỷ đồng) 

Mã CP Giá trị  
(Tỷ đồng) 

NVL 23.97 E1VFVN30 82.92 

VIC 15.75 HPG 33.29 

KBC 6.09 GAS 21.50 

SAB 4.20 VJC 13.87 

VHM 3.85 SSI 13.50 
 

 
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 
 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị  
(Tỷ đồng) 

Mã CP Giá trị      (Tỷ 
đồng) 

SHB 2.96 TNG 7.71 

SCI 1.15 SHS 0.80 

BAX 0.88 PPE 0.50 

PVS 0.69 CEO 0.30 

MPT 0.20 VCS 0.18 
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DANH MỤC CP KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN CỦA VNCS 

 

 
Cổ 

phiếu 

Giá 
Mua 
cao 
nhất 

Giá 
Bán 
cao 
nhất 

Cắt 
lỗ 

Giá 
đóng 
cửa 

Vùng 
Mua 
dự 

kiến 

Vùng 
Bán 
dự 

kiến 

Ngày Mua Ngày  Bán 
Lợi 

nhuận 
Cập nhật 

Danh 
Mục 

Khuyến 
Nghị 
Mua 

CMX 32.3 35.8 29.4 33.40 32.00     Chờ khớp 

DTD 17.6 19.5 16.0 18.00 17.40     Chờ khớp 

DXG 14.1 15.7 12.9 14.30 14.00     Chờ khớp 

MBB 23.2 25.8 21.2 23.30 23.00     Chờ khớp 

SJS 18.2 20.2 16.6 18.35 18.00     Chờ khớp 

  

Danh 
Mục 
Đang 
Nắm 
Giữ 

BMI 27.7 30.7 25.2 26.65 27.40  8/23/2019  -2.7% Căn bán 

DBC 23.5 26.1 21.4 23.45 23.30  8/23/2019  0.6% Nắm giữ 

FMC 31.8 35.3 29.0 29.85 31.50  8/23/2019  4.0% Nắm giữ 

VGG 55.0 61.0 50.1 55.00 54.50  8/23/2019  0.9% Nắm giữ 

VIC 
125.

7 
139.4 114.5 124.80 124.50  8/23/2019  0.2% Nắm giữ 

PVS 21.5 23.9 19.6 20.60 21.30  8/22/2019  -3.3% Căn bán 

BCM 33.1 36.7 30.2 33.30 32.80  8/21/2019  1.5% Nắm giữ 

HND 15.5 17.1 14.1 14.90 15.30  8/20/2019  -2.6% Nắm giữ 

CMG 41.3 45.8 37.6 39.85 40.90  8/19/2019  -2.6% Nắm giữ 

CTI 23.4 26.0 21.3 23.90 23.20  8/19/2019  3.0% Nắm giữ 

TCB 21.7 24.1 19.8 21.25 21.50  8/19/2019  -1.2% Nắm giữ 

LMH 17.5 19.4 15.9 16.70 17.30  8/19/2019  -3.5% Căn bán 

CVT 20.4 22.6 18.6 21.30 20.20  8/15/2019  5.4% Nắm giữ 

LTG 23.9 26.5 21.8 23.40 23.70  8/15/2019  -1.3% Nắm giữ 

BMP 50.3 55.8 45.8 50.40 49.80  8/13/2019  1.2% Nắm giữ 

DGW 23.3 25.9 21.3 23.70 23.10  8/13/2019  2.6% Nắm giữ 

GMD 27.4 30.4 24.9 28.30 27.10  8/13/2019  4.4% Nắm giữ 

VJC 
134.

8 
149.5 122.8 132.00 133.50  8/13/2019  -1.1% Nắm giữ 

OIL 11.7 13.0 10.7 11.40 11.60  8/13/2019  -1.7% Nắm giữ 

PTB 69.7 77.3 63.5 69.50 69.00  8/12/2019  0.7% Nắm giữ 

KBC 15.9 17.6 14.4 15.65 15.70  8/7/2019  -0.3% Nắm giữ 

HBC 14.2 15.8 13.0 13.75 14.10  8/6/2019  -2.5% Nắm giữ 

DP3 64.6 71.7 58.9 62.40 64.00  8/5/2019  -2.5% Nắm giữ 

PDR 27.2 30.1 24.7 26.10 26.90  8/5/2019  -3.0% Căn bán 

BMC 16.1 17.8 14.6 17.60 15.90  7/30/2019  10.7% Nắm giữ 

PME 48.4 53.6 44.1 56.50 47.90  7/30/2019  18.0% Nắm giữ 

CSC 17.2 19.0 15.6 18.90 17.00  7/29/2019  11.2% Nắm giữ 

NDN 17.2 19.0 15.6 18.80 17.00  7/17/2019  10.6% Nắm giữ 

BID 32.8 36.4 29.9 37.85 32.50  7/4/2019  16.5% Nắm giữ 

BDB 44.4 49.3 40.5 47.05 44.00  7/2/2019  6.9% Nắm giữ 

FRT 52.1 57.8 47.5 48.60 51.60  5/24/2019  2.0% Nắm giữ 

            

Danh 
Mục Đã 

Bán 

HNG 18.5 20.5 16.8 17.15 18.30 17.0 8/15/2019 8/26/2019 -7.1% Đã bán 

D2D 
134.

3 
149.0 122.4 81.00 133.00 81.0 6/20/2019 7/15/2019 20.3% Đã bán 

SMB 33.8 37.5 30.8 39.80 33.5 39.8 20/03/2019 7/29/2019 18.8% Đã bán 
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CRC 14.9 16.6 13.6 16.40 14.80 17.5 7/10/2019 8/14/2019 18.2% Đã bán 

PHR 59.9 66.4 54.6 68.80 59.30 69.0 7/1/2019 7/26/2019 16.4% Đã bán 

DBC 20.4 22.6 18.6 22.45 20.20 22.6 6/3/2019 7/29/2019 11.9% Đã bán 

L14 50.1 55.6 45.6 53.80 49.60 55.0 7/4/2019 7/17/2019 10.9% Đã bán 

NBB 19.2 21.3 17.5 20.95 19.00 20.9 5/15/2019 8/12/2019 10.0% Đã bán 

PVB 20.0 22.2 18.2 21.70 19.80 21.8 7/19/2019 8/14/2019 10.1% Đã bán 

VRE 34.7 38.5 31.6 36.75 34.40 36.8 7/3/2019 6/30/2019 6.8% Đã bán 

CTD 
105.

0 
116.5 95.7 110.10 104.00 111.0 7/1/2019 8/8/2019 6.7% Đã bán 

BWE 27.0 29.9 24.6 27.65 26.70 27.9 6/20/2019 7/15/2019 4.5% Đã bán 

CMX 23.2 25.8 21.2 23.85 23.00 23.9 7/15/2019 7/22/2019 3.7% Đã bán 

  

 
 
DANH MỤC CỔ PHIẾU VN30 
 

STT Ma CP Vốn hóa Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 
6T 

Gía hiện 
tại 

Tăng/gi
ảm 12T 

  tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 CII 5,081 20,194 460 -0.1% -0.2% 44.52 1.02 742,435 20,300 -21.46% 

2 CTD 7,630 105,013 14,302 11.2% 22.5% 6.99 0.95 208,768 97,000 -35.55% 

3 CTG 76,330 19,313 1,472 0.7% 11.9% 13.93 1.06 3,526,710 20,300 -21.46% 

4 DHG 12,290 23,303 4,989 14.3% 21.0% 18.84 4.03 137,153 93,200 0.08% 

5 DPM 5,420 19,774 990 5.9% 7.8% 13.99 0.70 441,565 13,600 -17.96% 

6 EIB 21,454 12,628 362 0.9% 8.6% 48.25 1.38 4,448,162 16,850 23.76% 

7 FPT 36,898 19,628 4,333 11.7% 23.0% 12.55 2.77 1,481,005 53,700 40.18% 

8 GAS 199,051 23,303 6,517 17.5% 25.7% 15.96 4.46 405,703 101,500 7.78% 

9 GMD 8,373 20,611 1,995 17.6% 27.3% 14.14 1.37 924,733 28,300 12.46% 

10 HDB 25,898 17,554 2,989 1.4% 18.6% 8.83 1.50 1,556,190 26,300 -26.46% 

11 HPG 64,609 15,976 2,898 16.4% 26.8% 8.07 1.46 5,136,827 22,800 -20.15% 

12 MBB 47,868 15,957 3,230 1.4% 14.9% 7.01 1.42 3,943,326 23,300 -0.78% 

13 MSN 90,009 26,758 3,316 8.9% 26.1% 23.22 2.88 997,038 76,000 -15.57% 

14 MWG 51,573 23,547 7,920 12.2% 41.3% 14.71 4.95 760,455 116,400 29.62% 

15 NVL 58,111 21,646 3,591 3.7% 13.6% 17.27 2.86 1,056,618 62,000 -3.13% 

16 PNJ 18,437 18,380 4,719 18.8% 28.3% 17.55 4.50 524,740 83,800 8.59% 

17 REE 11,255 30,784 5,260 11.6% 19.1% 6.90 1.18 690,742 36,300 5.04% 

18 ROS 15,098 10,452 311 7.6% 14.0% 85.54 2.55 11,130,724 26,800 -37.70% 

19 SAB 176,737 27,337 7,012 22.0% 30.1% 39.31 10.08 102,979 273,400 31.66% 

20 SBT 8,481 11,151 639 3.0% 8.0% 25.28 1.45 2,094,388 16,000 -6.90% 

21 SSI 11,355 18,504 1,937 6.6% 14.4% 11.51 1.21 1,412,043 21,600 -24.75% 

22 STB 19,299 14,137 1,205 0.4% 6.3% 8.88 0.76 3,333,957 10,550 -6.14% 

23 TCB 75,701 16,071 2,518 3.1% 25.6% 8.60 1.35 3,520,087 21,250 -19.07% 

24 VCB 293,743 20,578 4,731 1.2% 20.3% 16.74 3.85 1,033,761 77,800 28.15% 

25 VHM 291,408 15,828 4,770 0.0% 0.0% 18.24 5.50 1,703,016 85,900 -1.64% 

26 VIC 418,242 24,606 1,454 1.6% 5.8% 86.00 5.08 1,323,078 124,800 19.50% 

27 VJC 72,576 28,843 9,791 15.1% 45.4% 13.69 4.65 1,003,155 132,000 -9.23% 

28 VNM 214,190 16,274 6,058 28.5% 38.9% 20.30 7.56 1,075,588 120,500 -6.61% 

29 VPB 48,644 15,552 2,990 2.6% 24.1% 6.62 1.27 2,821,494 20,100 -22.05% 

30 VRE 81,625 11,711 1,072 5.6% 7.9% 32.70 2.99 3,819,767 34,900 8.88% 
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KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 
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